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1 167051 Nguyễn Minh An 17/01/1994 Vĩnh Long 7.23 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

2 167176 Nguyễn Văn An 01/01/1988 An Giang 7.35 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

3 167017 Nguyễn Thị Diệp Anh 24/11/1992 Trà Vinh 8.21 Giỏi 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

4 167001 Huỳnh Thị Kim Ánh 1982 Kiên Giang 8.17 Giỏi 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

5 167065 Lê Duy Bảo 15/12/1990 Đồng Tháp 7.34 Khá 93 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

6 166919 Nguyễn Thoại Bình 19/10/1977 An Giang 8.11 Giỏi 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

7 167064 Tôn Nữ Yến Châu 15/10/1984 Đồng Tháp 7.40 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

8 166997 Võ Chí Công 24/11/1967 Hậu Giang 7.64 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

9 166908 Phan Kim Cương 28/05/1982 Kiên Giang 7.32 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

10 166913 Triệu Việt Đa 11/12/1989 Sóc Trăng 7.72 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

11 167004 Khổng Thị Minh Đài 20/11/1992 Đồng Tháp 7.41 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

12 166947 Trương Chí Đại 15/03/1986 Cà Mau 7.62 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

13 167128 Nguyễn Thị Đậm 29/06/1985 Hậu Giang 7.14 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

14 167126 Trương Duy Đăng 12/02/1996 Trà Vinh 6.51 TB Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

15 167112 Nguyễn Văn Danh 25/03/1975 An Giang 7.55 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

16 167139 Huỳnh Thị Xuân Đào 03/12/1981 Cần Thơ 7.81 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

17 167094 Mai Thị Anh Đào 22/07/1989 Vĩnh Long 6.43 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

18 167054 Vũ Thị Đào 24/6/1985 Thái Bình 7.24 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

19 167146 Võ Thị Thúy Diễm 11/06/1995 Cần Thơ 7.45 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

20 166939 Dương Thị Diễm 20/11/1993 Sóc Trăng 8.05 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

21 167219 Võ Thị Diễm 10/01/1991 Sóc Trăng 7.27 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

22 166948 Nguyễn Thanh Diệp 10/09/1989 Cà Mau 7.16 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

23 167172 Lê Thị Hồng Điệp 20/12/1976 An Giang 8.37 Giỏi 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

24 167173 Lê Thị Dọn 1987 An Giang 8.21 Giỏi 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

25 167134 Nguyễn Hồng Dự 04/03/1989 An Giang 7.76 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

26 167022 Văn Ngọc Kim Dung 20/11/1996 Vĩnh Long 7.95 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

27 167034 La Trí Dũng 04/03/1994 Kiên Giang 7.25 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

28 166907 Trần Bảo Dược 02/07/1995 Trà Vinh 6.59 TB Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

29 167093 Tạ Thành Được 01/01/1984 An Giang 6.87 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

30 167047 Lê Thị Thùy Dương 30/10/1988 Tiền Giang 7.30 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

Rèn luyện Chuẩn đầu ra
Danh hiệu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Học lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------------------------------------



Điểm
10

Xếp loại Điểm Xếp loại
Anh
văn 

Tin
học 

KNM KNNN

Rèn luyện Chuẩn đầu ra
Danh hiệuSTT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh

Học lực

31 167147 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/12/1993 An Giang 7.99 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

32 167044 Nguyễn Bình Giang 21/03/1994 Tiền Giang 7.12 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

33 166937 Võ Tiền Giang 27/06/1992 An Giang 6.85 TB Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

34 1541100191 Nguyễn Trương Kim Giao 27/03/1989 An Giang 7.39 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

35 166998 Huỳnh Minh Hải 26/12/1969 Trà Vinh 7.01 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

36 166985 Trần Bích Hân 01/05/1994 Kiên Giang 7.77 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

37 166957 Lê Thị Mỹ Hằng 09/08/1994 Kiên Giang 7.64 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

38 166965 Huỳnh Thúy Hằng 22/08/1994 Đồng Tháp 7.65 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

39 167072 Huỳnh Thị Hết 03/04/1990 An Giang 7.63 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

40 167090 Lê Văn Trí Hiền 10/07/1993 Cần Thơ 7.88 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

41 166930 Trần Thị Thu Hiền 22/11/1993 Tiền Giang 8.24 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

42 166918 Ngô Thanh Hiển 09/04/1974 An Giang 7.46 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

43 166914 Nguyễn Trung Hiếu 05/04/1985 Hậu Giang 7.67 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

44 167002 Nguyễn Minh Hoàng 14/06/1992 Đồng Tháp 7.42 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

45 167053 Lê Thị Bích Hồng 19/03/1990 An Giang 7.69 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

46 167040 Đặng Nguyễn Diệu Hồng 14/11/1994 Vĩnh Long 7.29 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

47 167178 Lê Nhật Hồng 21/07/1992 An Giang 7.33 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

48 167050 Nguyễn Thanh Hồng 16/11/1983 An Giang 7.00 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

49 167185 Trát Thanh Hồng 09/03/1981 An Giang 7.68 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

50 167089 Nguyễn Thị Huệ 21/12/1976 An Giang 7.39 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

51 166969 Nguyễn Mỹ Hường 05/09/1992 Bạc Liêu 7.66 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

52 167079 Lê Thị Mỹ Huyền 06/03/1984 Đồng Tháp 7.09 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

53 167163 Đoàn Thị Thúy Huyền 22/06/1990 Long An 7.11 Khá 93 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

54 167184 Nguyễn Thị Huyền 14/10/1972 Vĩnh Long 8.22 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

55 167204 Trần Quang Huy Huyền 17/09/1980 Vĩnh Long 7.62 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

56 167205 Võ Thanh Kha 10/06/1988 Hậu Giang 6.83 TB Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

57 167061 Nguyễn Ngọc Khải 09/07/1976 Đồng Tháp 7.69 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

58 167048 Nguyễn Quốc Khang 16/06/1988 Trà Vinh 7.46 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

59 167016 Nguyễn Hữu Khanh 26/10/1991 Cần Thơ 7.29 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

60 166901 Nguyễn Thủy Phương Khanh 11/11/1967 Cần Thơ 7.05 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

61 167082 Trần Ái Kiều Khanh 30/05/1990 Đồng Tháp 7.11 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

62 167073 Nguyễn Tân Khoa 25/06/1991 An Giang 8.30 Giỏi 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

63 166921 Nguyễn Thị Thúy Liễu 08/04/1974 Hậu Giang 7.71 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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64 166974 Lâm Ngọc Linh 13/12/1988 Kiên Giang 8.28 Giỏi 93 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

65 166925 Đặng Trầm Thùy Linh 02/05/1980 Vĩnh Long 7.19 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

66 166946 Nguyễn Thị Hồng Linh 31/12/1991 Hậu Giang 7.69 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

67 166954 Lê Hoàng Luân 30/08/1996 Vĩnh Long 7.17 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

68 166903 Lê Thị Chúc Ly 25/12/1989 Cần Thơ 7.67 Khá 92 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

69 167041 Đặng Thị Kiều Mai 10/07/1996 Vĩnh Long 8.18 Giỏi 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

70 167107 Khưu Thị Xuân Mai 07/07/1981 An Giang 7.23 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

71 167106 Lê Thị Ngọc Mai 10/11/1990 Trà Vinh 7.72 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

72 167008 Nguyễn Thị Như Mai 15/03/1996 Sóc Trăng 6.87 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

73 166941 Lê Thị Mãi Mãi 28/05/1993 Kiên Giang 8.57 Giỏi 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

74 166943 Đỗ Hoàng Miên 1977 Sóc Trăng 6.65 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

75 167133 Đặng Thị Yến Minh 17/03/1990 Đồng Tháp 8.07 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

76 167003 Nguyễn Đắc Minh 20/11/1992 An Giang 7.37 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

77 167121 Trần Thị Ngọc My 06/08/1996 Hậu Giang 7.63 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

78 167165 Nguyễn Diễm My 17/06/1991 Kiên Giang 7.15 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

79 167062 Lâm Thị Nhu Mỹ 12/04/1992 An Giang 7.80 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

80 167015 Nguyễn Trầm Ngân 07/09/1992 Vĩnh Long 7.76 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

81 167098 Huỳnh Kim Ngân 02/08/1992 An Giang 8.04 Giỏi 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

82 167049 Phạm Quế Ngân 09/12/1976 An Giang 7.93 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

83 166927 Mã Thị Tú Ngân 26/01/1984 Bạc Liêu 8.88 Giỏi 96 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

84 167045 Võ Thị Thanh Ngân 14/11/1993 Tiền Giang 7.58 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

85 167074 Huỳnh Trung Nghĩa 23/04/1993 An Giang 7.24 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

86 167114 Danh Cẩm Ngọc 15/10/1983 Hậu Giang 7.28 Khá 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

87 166915 Trần Thị Ái Ngọc 24/06/1993 Cần Thơ 5.93 Trung bình 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

88 167091 Phạm Bảo Ngọc 16/10/1993 Bạc Liêu 7.01 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

89 167127 Trần Lê Linh Nguyên 18/09/1991 Cần Thơ 7.67 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

90 166991 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 23/10/1991 An Giang 7.45 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

91 167013 Phạm Thị Minh Nguyệt 04/11/1984 Đồng Tháp 7.31 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

92 166910 Lê Thanh Nhàn 10/06/1982 Đồng Tháp 7.37 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

93 167115 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 06/02/1985 Sóc Trăng 7.09 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

94 167007 Lê Thị Thanh Nhanh 27/01/1989 Vĩnh Long 7.52 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

95 167075 Nguyễn Thị Lệ Nhành 15/10/1986 An Giang 8.51 Giỏi 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

96 167059 Hà Mẫn Nhi 19/05/1995 Đồng Tháp 6.89 TB Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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97 167210 Nguyễn Thị Thúy Nhi 01/01/1992 Hậu Giang 8.03 Giỏi 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

98 160116 Lê Thị Út Nhỏ 06/10/1986 An Giang 7.72 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

99 167057 Nguyễn Văn Đỗ Nhu 1993 An Giang 8.17 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

100 166976 Lâm Thảo Như 29/09/1994 Cần Thơ 8.21 Giỏi 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

101 167141 Nguyễn Thị Hồng Như 07/12/1990 Vĩnh Long 7.12 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

102 167123 Trần Minh Như 03/01/1993 Cần Thơ 7.01 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

103 167067 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 25/11/1986 Trà Vinh 7.31 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

104 166933 Nguyễn Thị Tuyết Nương 25/08/1994 Đồng Tháp 7.98 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

105 166964 Huỳnh Lý Vĩnh Phú 25/12/1985 Đồng Tháp 6.89 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

106 166924 Phùng Hồ Minh Phúc 22/07/1984 Đồng Tháp 7.70 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

107 166966 Đặng Thị Ngọc Phượng 15/12/1992 Đồng Tháp 7.41 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

108 167111 Phan Thị Kim Phượng 20/11/1983 An Giang 7.75 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

109 167052 Trần Vinh Quang 1990 Cà Mau 8.72 Giỏi 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

110 167055 Nguyễn Thị Ngọc Qúi 10/02/1991 An Giang 8.12 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

111 166904 Đặng Văn Quốc 13/04/1989 Cần Thơ 7.12 Khá 93 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

112 167116 Dương Chấn Quốc 02/02/1991 Hậu Giang 7.22 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

113 166932 Lâm Ngọc Quý 28/12/1987 Đồng Tháp 6.97 TB Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

114 167120 Huỳnh Thị Quyên 01/01/1989 Hậu Giang 6.60 TB Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

115 167066 Đặng Đỗ Quyên 08/06/1990 Đồng Tháp 7.75 Khá 94 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

116 167124 Nguyễn Thị Ngọc Son 29/02/1996 Vĩnh Long 7.40 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

117 167101 Lê Chí Tâm 15/01/1988 An Giang 7.61 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

118 166972 Nguyễn Kiều Thắm 27/02/1995 Cà Mau 6.43 TB Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

119 167019 Nguyễn Thị Hồng Thắm 29/08/1990 Vĩnh Long 7.82 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

120 167056 Lê Tuấn Thanh 10/07/1992 Đồng Tháp 7.37 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

121 166960 Trần Thị Hồng Thanh 20/10/1991 Cà Mau 8.39 Giỏi 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

122 167194 Võ Thị Như Thảo 20/06/1983 Đồng Tháp 6.99 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

123 167143 Nguyễn Phương Thảo 25/10/1994 Hậu Giang 7.67 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

124 167117 Nguyễn Bá Thảo 09/06/1995 Vĩnh Long 7.07 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

125 167181 Nguyễn Ngọc Liên Thảo 11/11/1992 Trà Vinh 7.54 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

126 167027 Phan Thị Thu Thảo 30/07/1982 An Giang 7.74 Khá 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

127 167088 Trần Phương Thảo 02/10/1987 An Giang 8.47 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

128 167035 Trần Thị Hồng Thảo 02/09/1992 Kiên Giang 7.34 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

129 167167 Hồ Thị Kiều Thi 13/03/1990 Đồng Tháp 6.82 TB Khá 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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130 166971 Nguyễn Thị Anh Thi 30/10/1989 Hậu Giang 7.92 Khá 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

131 166984 Trần Ngọc Nguyệt Thi 26/02/1992 Cần Thơ 8.24 Giỏi 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

132 166935 Nguyễn Trần Thiện 25/06/1989 Hậu Giang 7.42 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

133 166961 Phạm Hồng Thiệp 16/03/1992 Cà Mau 8.24 Giỏi 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

134 167046 Ngô Thị Kim Thoa 15/06/1984 Tiền Giang 8.05 Giỏi 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

135 167212 Lê Kim Thơi 07/01/1988 Sóc Trăng 6.67 TB Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

136 167085 Nguyễn Trung Thứ 08/11/1987 Đồng Tháp 6.82 TB Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

137 167099 Nguyễn Nam Thuấn 21/12/1988 Đồng Tháp 7.11 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

138 167174 Hồ Thị Thuận 02/09/1984 Hà Tĩnh 7.54 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

139 167215 Lâm Hồng Thúy 09/01/1982 Hậu Giang 6.70 TB Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

140 167023 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/09/1972 Vĩnh Long 7.15 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

141 167189 Nghị Thị Thùy 16/06/1981 Trà Vinh 6.83 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

142 167018 Nguyễn Thị Hồng Thủy 29/08/1990 Vĩnh Long 8.05 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

143 167104 Tôn Thị Thủy 05/06/1985 An Giang 8.12 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

144 166922 Võ Thị Mỹ Tiên 24/07/1993 Đồng Tháp 7.13 Khá 92 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

145 167125 Trương Thị Mộng Tiền 17/01/1995 Kiên Giang 7.96 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

146 166949 Huỳnh Trọng Tín 01/05/1964 Tp. Hồ Chí Minh 8.56 Giỏi 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

147 167188 Lê Hoàng Toàn 26/02/1980 Sóc Trăng 6.88 TB Khá 96 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

148 166956 Phan Văn Tới 1977 Trà Vinh 7.11 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

149 166923 Nguyễn Thanh Tòng 01/07/1987 Đồng Tháp 7.00 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

150 167153 Võ Ngọc Trâm 02/11/1982 An Giang 8.36 Giỏi 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

151 166989 Lý Huỳnh Trân 06/07/1993 Cà Mau 8.55 Giỏi 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

152 166959 Trương Huyền Trân 01-01-1995 Bạc Liêu 8.33 Giỏi 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

153 167092 Châu Bảo Trang 11/02/1992 Cà Mau 6.71 TB Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

154 166916 Lê Thị Thảo Trang 09/10/1994 Cần Thơ 6.11 TB Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

155 166934 Trương Thủy Trang 15/01/1986 Sóc Trăng 7.54 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

156 167179 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/07/1991 Cần Thơ 8.03 Giỏi 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

157 166973 Nguyễn Thùy Trang 03/11/1992 An Giang 7.60 Khá 59 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

158 167080 Nguyễn Công Tri 01/12/1970 An Giang 8.23 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

159 166999 Ngô Minh Trí 25/07/1988 An Giang 8.45 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

160 167077 Nguyễn Thị Triều 01/01/1984 An Giang 7.68 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

161 166955 Nguyễn Thị Kiều Trinh 06/03/1993 Đồng Tháp 8.50 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

162 167029 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20/09/1995 Vĩnh Long 7.15 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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163 166942 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/02/1991 Cần Thơ 7.78 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

164 167000 Âu Nhựt Trường 17/05/1983 Tiền Giang 7.30 Khá 92 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

165 167122 Nguyễn Nhật Trường 23/11/1988 Sóc Trăng 8.20 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

166 166945 Lê Cẩm Tú 06/08/1986 Hậu Giang 7.53 Khá 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

167 167166 Đặng Thị Ngọc Tú 25/01/1982 Đồng Nai 7.81 Khá 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

168 167058 Tô Tùa 11/01/1988 Sóc Trăng 7.69 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

169 166990 Trần Minh Tuấn 28/11/1989 Tiền Giang 7.67 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

170 167180 Lê Thanh Tùng 19/04/1976 Đồng Tháp 7.57 Khá 93 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

171 167070 Phạm Thị Bích Tuyền 25/08/1995 Kiên Giang 7.19 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

172 166928 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 10/05/1982 Đồng Tháp 6.74 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

173 166988 Đoàn Thái Phương Uyên 02/01/1995 Cần Thơ 7.50 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

174 166983 Huỳnh Phương Uyên 07/07/1994 Kiên Giang 7.50 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

175 167030 Nguyễn Khánh Uyên 15/10/1986 Cần Thơ 7.57 Khá 91 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

176 167190 Nguyễn Hoàng Thoại Vi 12/01/1993 Cần Thơ 7.00 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

177 167063 Phạm Trần Mai Vi 14/07/1980 Đồng Tháp 7.78 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

178 167038 Đào Phương Vi 01/03/1989 Bạc Liêu 7.06 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

179 167083 Nguyễn Thị Nhật Vi 26/06/1995 Cà Mau 6.47 TB Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

180 167157 Phạm Thị Tường Vi 05/09/1995 Cà Mau 6.40 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

181 166912 Nguyễn Thế Vinh 16/02/1988 Hậu Giang 8.16 Giỏi 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

182 167076 Trương Sơn Vững 08/06/1991 Đồng Tháp 8.19 Giỏi 94 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

183 167020 Vũ Văn Vượng 04/12/1991 Cà Mau 7.18 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

184 167191 Lê Thị Mỹ Xuân 16/06/1985 Hậu Giang 7.13 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

185 167142 Nguyễn Ngọc Xuân 07/11/1990 Vĩnh Long 7.06 Khá 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

186 167105 Trần Thị Phương Xuân 17/02/1981 Cần Thơ 8.10 Giỏi 90 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

187 166944 Châu Hải Yến 22/10/1988 Cà Mau 8.70 Giỏi 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

188 166938 Nguyễn Hồng Yến 24/03/1991 Vĩnh Long 8.64 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

KT. Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

Đã ký

TS. Nguyễn Văn Quang


